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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY
1. THÔNG TIN HỌC PHẦN: 
Tiếng Việt: 

Tiếng Anh IELTS 1.4 trình độ trung cấp (Điểm: 6.0 – 6.5)
Tiếng Anh: 

IELT 1.4  Intermediate Level (Bands: 6.0 – 6.5)
Mã học phần:  NNIL1.4
                              Số tín chỉ:   06


2. KHOA PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Bộ môn Ngoại ngữ
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Hoàn thành chương trình IELTS 1.3
4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Khóa học IELTS 1.4 trình độ trung cấp cung cấp cho sinh viên kiến thức tiếng Anh và các kỹ năng cần thiết để đạt được band điểm 6.0-6.5 IELTS. Nội dung khóa học tập trung vào bốn kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc và Viết. Ở mỗi kỹ năng, sinh viên sẽ được giới thiệu nhiều chủ đề mà họ có thể gặp trong bài thi IELTS. Điều này giúp sinh viên xây dựng  được vốn từ vựng và các ý tưởng liên quan đến nhiều chủ đề khác nhau. Ngoài ra, sinh viên được cung cấp các chiến thuật làm bài thi hiệu quả. Bên cạnh đó, sinh viên còn được bổ sung phần kiến thức ngữ pháp trong từng kỹ năng và các bài tập thực hành thường xuyên nhằm củng cố kiến ​​thức ngữ pháp và kỹ năng cần thiết cho kỳ thi.

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:
Kết thúc học phần, sinh viên được trang bị được trang bị đầy đủ về cả kiến thức, kỹ năng và thái độ, cụ thể:
	Ký hiệu
	Mục tiêu học phần

	G1
	Về kiến thức: 

- Trang bị cho sinh viên những kỹ năng hiệu quả và chiến lược cần thiết để đạt được yêu cầu đầu ra của khóa học IELTS.

- Cải thiện kiến thức ngữ pháp cho cả bốn bài thi IELTS.

- Cải thiện kiến thức về ngôn ngữ học thuật và các đặc điểm của văn phong trang trọng.

	G2
	Về kĩ năng: 

- Cung cấp thường xuyên các bài thực hành viết .

- Phát triển và thực hành các chiến lược đọc và nghe cho nghiên cứu học thuật.

- Hình thành cho sinh viên các kỹ năng nghe và kỹ năng đọc để chuẩn bị cho các tình huống bài giảng, thảo luận và giao tiếp hàng ngày.

- Cải thiện sự rõ ràng, lô gíc và trôi chảy đối với kỹ năng nói.
- Cung cấp cho sinh viên những chiến thuật làm bài và các kỹ năng khác khi thi IELTS.
- Giúp sinh viên phát huy tính tự tin và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đạt được mước điểm IELTS như kỳ vọng.

	G3
	Về thái độ: 

- Có thái độ học tập nghiêm túc;
- Có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, cầu tiến.

- Luôn có thái độ, cách cư xử đúng mực với thầy cô cũng như với bạn bè.


6. CHUẨN ĐẦU RA: 
	Mục tiêu học phần
	Chuẩn đầu ra học phần
	Mã chuẩn đầu ra CTĐT tương ứng

	G1
	[1]  Về Kiến thức Nghe
Kết thúc khóa học, sinh viên có thể:

- Hiểu ý chính của các bài phát biểu phức tạp về các chủ đề cụ thể và trừu tượng sử dụng một phương ngữ chuẩn, bao gồm các cuộc thảo luận trong các lĩnh vực chuyên môn.
- Có vốn từ vựng rộng, nhưng có thể gặp một số khó khăn với các thuật ngữ hiếm gặp.
- Hiểu được nhiều thành ngữ và và các diễn đạt thông thường.

- Theo dõi được nội dung cơ bản trong các bài giảng, phỏng vấn, báo cáo và các bài thuyết trình học thuật hoặc các lĩnh vực chuyên môn khác.
- Theo dõi được các bộ phim truyền hình và hầu hết các bộ phim khác có phương ngữ chuẩn.

- Hiểu được những ý chính và nhiều chi tiết trong các bản tin trên TV và đài phát thanh, phim tài liệu, phỏng vấn và chương trình trò chuyện.

- Hiểu các thông tin kỹ thuật phức tạp như hướng dẫn vận hành và thông số kỹ thuật cho các sản phẩm và dịch vụ quen thuộc.

[2]  Về Kiến thức Đọc

Kết thúc khóa học, sinh viên có thể:

- Đọc một cách độc lập, thích ứng  được phong cách và tốc độ đọc với các văn bản và mục đích khác nhau.

- Sử dụng từ điển và các nguồn tham khảo khác một cách chọn lọc.

- Có vốn từ vựng rộng, tích cực, nhưng có thể gặp một số khó khăn với các từ hiếm gặp.
- Đọc các tài liệu liên quan đến sở thích cá nhân và nghề nghiệp của họ và có thể nắm bắt được các ý chính.
- Nhanh chóng xác định nội dung và mức độ liên quan của tin tức, bài viết và báo cáo về các chủ đề chuyên môn liên quan đến công việc hoặc sở thích của họ và quyết định có nên đọc sâu hơn không.

- Đọc truyện ngắn và tiểu thuyết viết bằng ngôn ngữ và phong cách đơn giản.

- Hiểu các bài báo, báo cáo và đánh giá trong đó người viết thể hiện quan điểm cụ thể.

- Hiểu các hướng dẫn dài trong lĩnh vực của họ, ví dụ như hướng dẫn sử dụng, đặc biệt là họ có thể đọc được các phần khó.

[3]  Về Kiến thức Nói
Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

- Nói dài mà không phải gắng sức hoặc mất sự gắn kết.

- Đôi khi có thể có chút do dự , lặp lại hoặc tự điều chỉnh.

- Sử dụng được một loạt các kết nối và đánh dấu diễn ngôn nhưng không phải lúc nào cũng thích hợp.

- Có vốn từ vựng đủ rộng để thảo luận được các chủ đề dài mà vẫn diễn đạt được ý của mình, cho dù đôi khi chưa phù hợp lắm.
- Có khả diễn đạt lại ý một cách hiệu quả.

- Sử dụng được một số từ vựng ít phổ biến và thành ngữ, hiểu được văn phong của người nói.

- Sử dụng kết hợp các cấu trúc đơn và câu  phức, tuy nhiên mức độ linh hoạt còn hạn chế.

- Thường xuyên mắc lỗi với các cấu trúc phức tạp, tuy nhiên vẫn có thể hiểu được ý của người nói.

- Thường xuyên nói được các câu không đúng, mặc dù đôi khi vẫn tồn tại một số lỗi ngữ pháp.

-  Đáp ứng được các yêu cầu cơ bản trong phát âm. 
- Nói chung, người khác có thể hiểu được những gì bạn nói, mặc dù đôi khi bạn phát âm chưa đúng.
[4]  Về Kiến thức Viết

Bài viết 1:

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 
- Đáp ứng các yêu cầu của bài viết.
- Trình bày tổng quan với thông tin phù hợp.
- Trình bày và làm nổi bật đầy đủ các điểm chính / mấu chốt nhưng phần chi tiết có thể đôi lúc không phù hợp hoặc không chính xác.
- Sắp xếp thông tin và ý tưởng mạch lạc và phát triển tổng thể rõ ràng.
- Sử dụng các từ, cụm từ gắn kết hiệu quả, nhưng sự gắn kết trong /hoặc giữa các câu có thể bị lỗi hoặc máy móc.
- Sử dụng vốn từ vựng đầy đủ để hoàn thiện bài viết.
- Cố gắng sử dụng từ vựng ít phổ biến hơn tuy nhiêncó thể có một số điểm không chính xác.
- Mắc một số lỗi về chính tả hoặc từ loại, nhưng không cản trở giao tiếp.
- Sử dụng kết hợp các dạng câu đơn và câu phức.
-  Mắc một số lỗi về ngữ pháp và dấu câu nhưng chúng hiếm khi làm giảm mục đích giao tiếp.
Bài viết 2:
Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 
- Đáp ứng được tất cả các phần trong bài viết mặc dù một số phần có thể được viết đầy đủ hơn các phần khác.
- Đưa ra được quan điểm phù hợp mặc dù phần kết luận có thể không rõ ràng hoặc lặp đi lặp lại.
- Trình bày các ý chính có liên quan nhưng một số có thể được phát triển không đầy đủ / không rõ ràng.
- Sắp xếp thông tin và ý tưởng mạch lạc và phát triển tổng thể rõ ràng.
- Sử dụng phương tiện gắn kết hiệu quả, nhưng sự gắn kết trong / hoặc giữa các câu có thể bị lỗi hoặc máy móc

- Sử dụng đoạn văn, nhưng không phải lúc nào cũng hợp lý

- Sử dụng một vốn từ vựng đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu của bài viết.
- Cố gắng sử dụng từ vựng ít phổ biến hơn tuy nhiên một số chỗ không chính xác

- Mắc một số lỗi về chính tả / hoặc từ loại, nhưng chúng không cản trở giao tiếp

- Sử dụng kết hợp các dạng câu đơn và câu phức.
-  Mắc một số lỗi về ngữ pháp và dấu câu nhưng chúng hiếm khi làm giảm mục đích giao tiếp

[5]  Về Kiến thức Ngữ pháp

Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

· Nắm vững các chủ điểm ngữ pháp sau:

· So sánh và so sánh nhất

· Động từ khuyết thiếu
· Câu điều kiện

· Lời nói gián tiếp
· Đại từ

· Bị động

· Mệnh đề quan hệ

· Cụm danh từ

· Đoạn văn và kết cấu bài khóa
[6]  Về Kiến thức Từ vựng
Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 

- Có vốn từ vựng tốt cho các vấn đề liên quan đến lĩnh vực của họ và hầu hết các chủ đề chung.

- Có kiến thức tốt về thành ngữ và các diễn đạt thông thường.
- Có cách diễn đạt khác nhau để tránh lặp lại, nhưng vẫn có thể có sự do dự hoặc  ngắt quãng.
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	G2
	[7]  Kỹ năng nghe
Kỹ năng nghe được chia thành 05 bài tập trung vào các chủ đề khác nhau (khoa học và công nghệ, con người và địa điểm, sức khỏe và thể dục, việc làm và tài chính, ngôn ngữ và giao tiếp). Bài 7 - 11 bao gồm các loại câu hỏi chính mà học sinh sẽ gặp trong bài thi nghe IELTS. Các mục tiêu bài học liệt kê ở đầu mỗi bài xác định các kỹ năng, chiến thuật và ngôn ngữ chính được đề cập trong bài. Mỗi bài được chia thành ba phần:

Phần 1: Từ vựng giới thiệu từ vựng liên quan đến chủ đề. Một loạt các bài tập cung cấp cho sinh viên cơ hội sử dụng từ vựng - rõ ràng và hiệu quả - trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Những bài tập này cũng giúp sinh viên nhận thức về các từ loại và vị trí của chúng trong ngôn ngữ.
Phần 2: Bài tập thực hành được cung cấp dưới dạng các bài tập thực hành từng  bước một và hướng dẫn làm các loại câu hỏi cụ thể thường xuất hiện trong bài thi. Mỗi bài hướng vào một phần của bài thi và tập trung vào ba loại câu hỏi. Có những giải thích và ví dụ giúp sinh viên tiếp cận từng loại câu hỏi. Những lời khuyên hữu ích được nêu bật để giúp học sinh phát triển các chiến lược làm bài thi thành công.

Phần 3: Các đề luyện thi cung cấp cho sinh viên các câu hỏi thực hành tương ứng với các dạng câu hỏi thường gặp trong bài thi và trùng với loại câu hỏi đã thực hành ở  Phần 2. Các câu hỏi này bám sát đề thi thực. Qua các đề luyện này, sinh viên có thể đánh giá được năng lực và mức độ sẵn sàng của mình cho đề thi thực đến đâu. 
[8]  Kỹ năng đọc

Kỹ năng đọc được chia thành 05 bài tập trung vào các chủ đề khác nhau (việc làm và tài chính, thanh niên, con người và địa điểm, kỳ nghỉ và du lịch, văn hóa và xã hội hiện đại). Bài 7 - 11 bao gồm các loại câu hỏi mà học sinh sẽ gặp trong kỳ thi IELTS. Mỗi bài tập trung vào một loại câu hỏi cụ thể, ví dụ: câu hỏi phù hợp, câu hỏi dạng ghép, câu hỏi  trả lời ngắn. Mỗi bài bao gồm ba phần:

Phần 1: Từ vựng giới thiệu từ vựng liên quan đến chủ đề, thường là trong bối cảnh của các văn bản ngắn. Có các bài tập để giúp học sinh hiểu và sử dụng từ vựng. Phần này còn tập trung vào các chiến lược và hoạt động hữu ích trong các tình huống ở kỹ năng đọc.

Phần 2: Bài tập thực hành cung cấp thông tin và bài thực hành về các loại câu hỏi mà sinh viên sẽ gặp trong bài thi kỹ năng đọc IELTS. Các bài tập được sắp xếp tăng dần độ khó và theo sau các bài tập đó đều có phần giải thích cụ thể. Những bài tập này cung cấp cho sinh viên cơ hội thực hành các kỹ năng cần thiết để hoàn thành các bài tập và giúp sinh viên phát triển các chiến lược để hoàn thành yêu cầu của bài thi.

Phần 3: Các đề luyện thi tập trung vào các dạng câu hỏi mà sinh viên sẽ làm trong bài thi. Có dạng bài khóa và các câu hỏi kèm theo. Số lượng câu hỏi tương tự như số lượng sẽ có trong bài thi thực tế với từng phần cụ thể. Qua các đề luyện này, sinh viên có thể đánh giá được năng lực và mức độ sẵn sàng của mình cho  kỳ thi thực đến đâu. 

[9]  Kĩ năng nói
Kỹ năng nói được chia thành 05 bài bao gồm nhiều chủ đề khác nhau (việc làm và tài chính, thanh niên, con người và địa điểm, văn hóa và xã hội hiện đại, kỳ nghỉ và du lịch). Bài 7 - 11 bao gồm từ vựng, ngữ pháp, phát âm và chiến thuật thi để chuẩn bị cho sinh viên làm bài thi nói IELTS. Mỗi bài tập đều tương ứng với các dạng bài thi. Mỗi bài được chia thành hai phần:

Phần 1: Phát triển ngôn ngữ giới thiệu từ vựng liên quan đến chủ đề, cũng như các cụm từ và ngôn ngữ có thể được áp dụng cho bất kỳ chủ đề nào. Các bài tập từ vựng cung cấp cho sinh viên cơ hội để thể hiện những ý tưởng và ý kiến ​​phức tạp để bạn có thể áp dụng trong bài thi nói IELTS. Ngoài ra, mỗi bài bao gồm một hoặc nhiều đặc điểm phát âm và một hoặc nhiều nội dung ngữ pháp. Các bài tập phát âm và ngữ pháp giúp sinh viên phát âm chuẩn, sử dụng ngữ pháp chính xác để giúp sinh viên thành công trong kỳ thi IELTS. Ở tất cả các bài, sinh viên được tạo cơ hội để thực hành ngôn ngữ mới mà họ đã học bằng cách luyện tập các câu hỏi từ Phần 1, Phần 2 và Phần 3 của bài thi nói IELTS. Những câu hỏi kiểm tra này giúp sinh viên làm quen với định dạng bài thi và tăng  sự tự tin của họ trong các kỳ thi.
Phần 2: Chiến thuật thi: thông tin và các bài tập nâng cao nhận thức của họ về những các bài thi IELTS, cung cấp cho họ các chiến lược để đạt được kết quả cao trong các bài thi. Các chiến thuật bao gồm cách ghi chú cho Phần 2 của bài thi Nói IELTS, tăng sự lưu loát và phát triển độ dài cũng như nâng cao chất lượng câu trả lời ở  Phần 3 của bài thi bằng cách sử dụng các bài báo.
Phần 3: Field trip: bên cạnh kiến thức và kĩ năng học trên lớp, sinh viên bắt buộc thực hiện 01 buổi đi thực tế và có báo cáo. Buổi đi thực tế được thực hiện theo nhóm từ 4 đến 5 thành viên. Mỗi nhóm sẽ chọn 1 trong 2 chủ đề dưới đây để làm video và thuyết trình

1. Giới thiệu APD cho sinh viên năm nhất

2. Giới thiệu ISEF cho sinh viên năm nhất

Mỗi video kéo dài trong 10 – 15 phút

Mỗi video phải được chỉnh sửa trước khi nộp cho giáo viên sau buổi thực tế.

[10]  Kĩ năng viết

Kỹ năng viết bao gồm 5 bài với các chủ đề khác nhau (việc làm và tài chính, thanh niên, con người và địa điểm, văn hóa và xã hội hiện đại, kỳ nghỉ và du lịch). Bài 7 - 11 bao gồm các giai đoạn chính của quá trình viết: các bước từ phân tích đề bài đến dẫn chứng - đọc một bài viết đã hoàn thành. Các bài tập đều liên quan đến bài thi. Ở đầu mỗi bài đều liệt kê các mục tiêu bài học, các kỹ năng, chiến thuật và ngôn ngữ cần thiết. Mỗi bài bao gồm ba phần:

Phần 1: Từ vựng giới thiệu từ vựng liên quan đến các chủ đề cũng như lựa chọn các từ và thành ngữ học thuật phổ biến nhất cần thiết cho việc viết bài. Một loạt các bài tập cung cấp cho sinh viên cơ hội sử dụng từ vựng - rõ ràng và hiệu quả - trong nhiều ngữ cảnh khác nhau.

Phần 2: Bài tập thực hành cung cấp các bài tập và hướng dẫn từng bước một về các giai đoạn chính của quá trình viết. Cả cách viết bài 1 và bài 2 đều được trình bày trong mỗi bài. Có những câu hỏi định hướng và ví dụ giúp sinh viên hiểu được một bài viết hiệu quả là như thế nào. Các thành ngữ và cấu trúc ngữ pháp hữu ích được nêu bật, và có các bài tập để giúp sinh viên phát triển cũng như áp dụng chính xác trong bài viết của họ.

 Phần 3: Các đề luyện thi cung cấp các câu hỏi thực hành đối với bài 1 và bài 2 theo định dạng của bài thi thực tế. Qua các đề luyện này, sinh viên có thể đánh giá được năng lực và mức độ sẵn sàng của mình cho  kỳ thi thực đến đâu. 

[11]  Ngữ pháp

Trong phần ngữ pháp, có 08 đơn vị, bao gồm nhiều chủ đề khác nhau (sức khỏe và thể dục, thời trang, phim ảnh và giải trí, động vật hoang dã, nam giới và nữ giới). Mỗi bài bắt đầu với một phần ngữ pháp chính kèm theo các ví dụ và giải thích. Ở cuối mỗi bài, có một phần thực hành thi được mô phỏng theo bài thi IELTS thực. Lời khuyên thông qua cuốn sách nêu bật các chiến lược học tập và kỹ thuật thi liên quan đến ngữ pháp cần thiết. Mỗi đơn vị được chia thành ba phần:

Phần 1: Phần lý thuyết giới thiệu các nội dung ngữ pháp then chốt có kèm theo lời giải thích và các ví dụ minh họa.

Phần 2: Bài tập thực hành cung cấp một số bài tập giúp học sinh phát triển các kỹ năng để áp dụng thành công những kiến ​​thức ngữ pháp vào kỳ thi. Các bài tập có sự kết hợp của các bài tập ngữ pháp truyền thống và bài tập theo định dạng kỳ thi IELTS.

Phần 3: Các đề luyện thi cung cấp các đề thi theo định dạng bài thi thực tế giúp sinh viên có cơ hội làm quen với các loại câu hỏi mà họ sẽ gặp trong kỳ thi. Phần này tập trung vào một bài thi cụ thể và được đánh dấu để dễ dàng tham khảo.
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	[12]  VỀ KỸ NĂNG KHÁC:

Kết thúc khóa học, sinh viên có thể:

- Về cơ bản, có các hiệu lệnh ngôn ngữ hiệu quả, mặc dù đôi lúc có điểm không chính xác, chưa phù hợp hoặc hiểu lầm nhỏ.
- Sử dụng và hiểu ngôn ngữ tương đối phức tạp, đặc biệt trong các tình huống quen thuộc.

- Giao tiếp tiếng Anh trôi chảy và hiệu quả hơn, có năng lực cao hơn ở cả bốn kỹ năng nghe, đọc, viết và nói.

- Có trình độ ngữ pháp và vốn từ vựng cao hơn trong môi trường học thuật.

- Tự tin hơn trong kỳ thi IELTS.
 [13]  VỀ THÁI ĐỘ:

- Luôn có thái độ tích cực trong học tập
- Luôn có ý thức và trách nhiệm cao trong quá trình học tập
- Luôn hòa đồng, thân thiện, đúng mực với thầy cô và bạn bè
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7. NỘI DUNG HỌC PHẦN:
PHÂN BỔ THỜI GIAN

	stt
	Kỹ năng
	GIÁO TRÌNH
	nội dung
	Tổng số 

tiết 

(3)=(4) + (5)
	SỐ TIẾT
	Mã chuẩn đầu ra học phần

(tiết)

(7)

	
	
	
	
	
	Lý thuyết

(tiết)

(4)
	Thực hành/bài tập/thảo luận/ kiểm tra trên lớp

(tiết)

(5)
	Thực hành ở nhà (tiết)

(6)
	

	1.
	Nghe
	IELTS preparation 4 – Listening for IELTS
	Unit 7: Alternative energy
	3
	1
	2
	1
	[1], [3], [5], [6], [7], [9], [11], [12], [13]                                              

	
	
	
	Unit 8: Migration
	3
	1
	2
	1
	[1], [3], [5], [6], [7], [9], [11], [12], [13]                                              

	
	
	
	Unit 9: At the gym
	3
	1
	2
	1
	[1], [3], [5], [6], [7], [9], [11], [12], [13]                                              

	
	
	
	Unit 10: At the office
	3
	1
	2
	1
	[1], [3], [5], [6], [7], [9], [11], [12], [13]                                              

	
	
	
	Unit 11: Local languages
	3
	1
	2
	1
	[1], [3], [5], [6], [7], [9], [11], [12], [13]                                              

	2.
	Nói
	IELTS preparation 4 – Speaking for IELTS
	Unit 7: Hobbies
	2
	1
	1
	1
	[1], [3], [5], [6], [7], [9], [11], [12], [13]                                              

	
	
	
	Unit 8: Youth
	2
	1
	1
	1
	[1], [3], [5], [6], [7], [9], [11], [12], [13]                                              

	
	
	
	Unit 9: Home
	2
	1
	1
	1
	[1], [3], [5], [6], [7], [9], [11], [12], [13]                                              

	
	
	
	Unit 10: Culture
	2
	1
	1
	1
	[1], [3], [5], [6], [7], [9], [11], [12], [13]                                              

	
	
	
	Unit 11: On the move
	2
	1
	1
	1
	[1], [3], [5], [6], [7], [9], [11], [12], [13]                                              

	
	
	
	Pratice 1
	2
	1
	1
	1
	[1], [3], [5], [6], [7], [9], [11], [12], [13]                                              

	
	
	
	Pratice 2
	2
	1
	1
	1
	[1], [3], [5], [6], [7], [9], [11], [12], [13]                                              

	
	
	
	Pratice 3
	2
	1
	1
	1
	[1], [3], [5], [6], [7], [9], [11], [12], [13]                                              

	
	
	
	Pratice 4
	2
	1
	1
	1
	[1], [3], [5], [6], [7], [9], [11], [12], [13]                                              

	
	
	
	Pratice 5
	2
	1
	1
	1
	[1], [3], [5], [6], [7], [9], [11], [12], [13]                                              

	3.
	Đọc
	IELTS preparation 4  – Reading for IELTS
	Unit 7: The job market
	3
	1
	2
	1
	 [2], [4], [5], [6], [8], [10], [11], [12], [13]                                              

	
	
	
	Unit 8: Twenty-somethings
	3
	1
	2
	1
	[2], [4], [5], [6], [8], [10], [11], [12], [13]                                              

	
	
	
	Unit 9: Community spirit
	3
	1
	2
	1
	[2], [4], [5], [6], [8], [10], [11], [12], [13]                                              

	
	
	
	Unit 10: On the move
	3
	1
	2
	1
	[2], [4], [5], [6], [8], [10], [11], [12], [13]                                              

	
	
	
	Unit 11: Cultural differences
	3
	1
	2
	1
	[2], [4], [5], [6], [8], [10], [11], [12], [13]                                              

	5.
	Viết
	IELTS preparation 4 
- Writing for IELTS

	Unit 1: Trend Graps and Charts (Part 1)
	4
	1
	1
	1
	[2], [4], [5], [6], [8], [10], [11], [12], [13]                                              

	
	
	
	Unit 2: Trend Graps and Charts (Part 2)
	1
	
	1
	1
	[2], [4], [5], [6], [8], [10], [11], [12], [13]                                              

	
	
	
	Unit 3: Comparative Charts (Part 1)
	4
	2
	2
	1
	[2], [4], [5], [6], [8], [10], [11], [12], [13]                                              

	
	
	
	Unit 4: Comparative Charts (Part 2)
	1
	
	1
	1
	[2], [4], [5], [6], [8], [10], [11], [12], [13]                                              

	
	
	
	Unit 5: Opinion essays: Crime
	4
	2
	2
	1
	[2], [4], [5], [6], [8], [10], [11], [12], [13]                                              

	
	
	
	Unit 6: Advantages & Disadvatanges essays: Work
	4
	2
	2
	1
	[2], [4], [5], [6], [8], [10], [11], [12], [13]                                              

	
	
	
	Unit 7: Problem and solution essays: Cities
	4
	2
	2
	1
	[2], [4], [5], [6], [8], [10], [11], [12], [13]                                              

	
	
	
	Unit 8: Opinion essays: Running a business
	4
	2
	2
	1
	[2], [4], [5], [6], [8], [10], [11], [12], [13]                                              

	6.
	Thực hành
	
	Field Trip 
	4
	2
	2
	1
	[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8],  [9], [10], [11], [12], [13]                                              

	
	
	
	Practice Test 1
	4
	2
	2
	1
	[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8],  [9], [10], [11], [12], [13]                                              

	
	
	
	Practice Test 2
	4
	2
	2
	1
	[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8],  [9], [10], [11], [12], [13]                                              

	
	
	
	Revision 
	2
	
	1
	1
	[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8],  [9], [10], [11], [12], [13]                                              

	Tổng cộng
	90
	24
	66
	24
	


NỘI DUNG CHI TIẾT

	Tuần
	Ngày
	Kỹ năng
	Nội dung
	Thời gian
	Giáo trình

	1
	1
	Listening
	Unit 7: Alternative energy
	2
	IELTS preparation 4 – Listening for IELTS

	
	
	Reading
	Unit 7: The job market
	2
	IELTS preparation 4– Reading for IELTS

	
	2
	Listening
	Unit 8: Migration
	2
	IELTS preparation 4 – Listening for IELTS

	
	
	Reading
	Unit 8: Twenty-somethings
	2
	IELTS preparation 4 – Reading for IELTS

	
	3
	Writing
	Unit 1: Trend Graps and Charts (Part 1)
	4
	IELTS preparation 4 – Writing skill

	2
	1


	Listening + Reading 

	Revise Unit 7 + 8 (Reading)
	2
	

	
	
	
	Revise Unit + 8 (Listening)
	2
	

	
	2
	Listening
	Unit 9: At the gym
	2
	IELTS preparation 4 – Listening for IELTS

	
	
	Reading
	Unit 9: Community spirit
	2
	IELTS preparation 4 – Reading for IELTS

	
	3
	Writing
	Unit 2: Trend Graps and Charts (Part 2)
	1
	IELTS preparation 4 – Writing skill

	
	
	
	Unit 3: Comparative Charts (Part 1)
	3
	IELTS preparation 4 – Writing skill

	3
	1
	Listening
	Unit 10: At the office
	2
	IELTS preparation 4 – Listening for IELTS

	
	
	Reading
	Unit 10: On the move
	2
	IELTS preparation 4 – Reading for IELTS

	
	2
	Writing 
	Unit 4: Comparative Charts (Part 2)
	2
	IELTS preparation 4 – Writing skill

	
	
	
	Unit 5: Opinion essays: Crime (Part 1)
	2
	IELTS preparation 4 – Writing skill

	
	3
	Speaking
	Unit 7: Hobbies
	4
	IELTS preparation 4 – Speaking for IELTS

	4
	1
	Listening + Reading 

	Revise Unit 9 +10 (Reading)
	2
	

	
	
	
	Revise Unit 9 + 10 (Listening)
	2
	

	
	2
	Listening
	Unit 11: Local language
	2
	IELTS preparation 4 – Listening for IELTS

	
	
	Reading
	Unit 11: Cultural differences
	2
	IELTS preparation 4 – Reading for IELTS

	
	3
	Speaking
	Unit 8: Youth 
	4
	IELTS preparation 4 – Speaking for IELTS

	5
	1
	Listening + Reading 
	Revise Unit 11
	2
	

	
	
	Writing
	Unit 5: Opinion essays: Crime (Part 2)
	2
	IELTS preparation 4 – Writing skill

	
	2
	Listening + Reading + Writing
	Practice Test 1
	2
	

	
	
	
	Stop & Check
	2
	

	
	3
	Speaking
	Unit 9: Home
	4
	IELTS preparation 4 – Speaking for IELTS

	6
	1
	Writing
	Unit 6: Opinion essays: Running a business 
	4
	IELTS preparation 4 – Writing skill

	
	2
	Field Trip 
	4
	

	
	3
	Speaking
	Unit 10: Culture 
	4
	IELTS preparation 4 – Speaking for IELTS

	7
	1
	Writing 
	Unit 7: Advantages & Disadvatanges essays: Work 
	4
	IELTS preparation 4 – Writing skill

	
	2
	Writing
	Unit 8: Problem and solution essays: Cities
	4
	IELTS preparation 4 – Writing skill

	
	3
	Speaking
	Unit 11: On the move 
	4
	IELTS preparation 4 – Speaking for IELTS

	8
	1

	Listening, Reading, Writing 
	Practice test 2
	2
	

	
	
	
	Stop & Check
	2
	

	
	2
	REVISION
	2
	


8. GIÁO TRÌNH : 

1. IELTS PREPARATION 4 – Listening for IELTS, Lưu hành nội bộ, Bộ môn Ngoại ngữ
2. IELTS preparation 4 – Speaking for IELTS, Lưu hành nội bộ, Bộ môn Ngoại ngữ
3. IELTS preparation 4 – Reading for IELTS, Lưu hành nội bộ, Bộ môn Ngoại ngữ
4. IELTS preparation 4 – Writing for IELTS, Lưu hành nội bộ, Bộ môn Ngoại ngữ
9. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Cambridge IELTS – Practice Tests 4 – 11, Cambridge University Press, 2015.

2. Collins English for Exams – Vocabulary for IELTS, Anneli Williams, HarperCollins Publishers, 2011.
3. 31 High-scoring Formulas to Answer the IELTS Speaking Questions, Foreign Language Teaching and Research Press.

4. High-scoring IELTS Writing, Shanghai Jiao Tong University Press, 2012.
5. Cambridge Complete IELTS, band 5.5-6.5, Cambridge University Press, 2014.
· http://ielts-simon.com 

· http://www.youtube.com/user/EnglishRyan?feature=watch
· http://www.dcielts.com/
· http://www.ieltsbuddy.com/
· http://www.engvid.com/
· http://www.dcielts.com/
· http://simon-ielts.com/
· www.EnglishRyan.com

· www.UsingEnglish.com

· www.Ielts-blog.com

· www.aippg.com/ielts

· www.GoodLuckIELTS.com
10. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN:
10.1. Phương pháp dạy - học
· Áp dụng phương pháp dạy “lấy người học làm trung tâm”, trong đó có những phương pháp như: học theo nhóm, theo cặp, tương tác, thuyết trình, tình huống thực tế, ngoại khóa.vv…
· Dạy và học các kĩ năng kết hợp (blended learning).
· Dạy và học trực tiếp kết hợp trực tuyến.
10.2. Phương thức kiểm tra/đánh giá
	STT
	Hình thức
	Tỷ trọng
	Tiêu chí đánh giá

	1
	Chuyên cần
	20%
	Đánh giá ý thức học tập, chuyên cần, thảo luận trên lớp, tính độc lập, sáng tạo của người học

	2
	Bài tập cá nhân
	20%
	Đánh giá kiến thức học trong quá trình học

	3
	Kiểm tra giữa kỳ
	
	

	4
	Thi kết thúc học phần
	60%
	Đánh giá kiến thức học tập sau cả kì học


11. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 
· Sau mỗi ngày học, xem lại toàn bộ nội dung học tập của buổi ngày hôm đó, làm bài tập về nhà theo yêu cầu của giảng viên. 

· Lên lịch tự học cố định cho môn tiếng Anh mỗi ngày. Hãy chọn một khoảng thời gian học tập thích hợp và thực hiện đều đặn theo lịch trình đó. Có thể chọn những chủ đề mình quan tâm trước, để tạo hứng thú trong học tập. 

· Vận dụng những gì học được vào thực tế. Tạo thói quen đọc, viết, nói tiếng Anh mỗi ngày trong cuộc sống sinh hoạt thường nhật. 

· Một số hình thức tự học hiệu quả như học qua bài hát, học từ vựng qua phim ảnh, các bản tin thời sự bằng tiếng Anh, các buổi nói chuyện bằng tiếng Anh.vv…

· Học qua một số phần mềm tự học tiếng anh như: Elsa, Duolingo,  OLPC, 4English, Busuu, Memrise, FluentU, Cake-Tiếng Anh giao tiếp miễn phí, EF English town, vv…
    Hà Nội, ngày       tháng      năm 20
        TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN

           GIÁM ĐỐC
            Ths. Đỗ Thị Hoa
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